                                           TÀI LIỆU TẬP HUẤN KHUYẾN NÔNG NĂM 2024

KỸ THUẬT NHÂN GIÔNG TRỒNG CÂY BON BO 

(CỌ MẠC CÀ)                
I. GIÁ TRỊ KINH TẾ
Cây Bon bo là loại dược liệu quý, ở Việt Nam cây Bon bo (Cọ mạc cà) được biết đến từ lâu đời, là vị thuốc được dùng trong y học dân tộc.
 Quả cây Bon bo sau khi được sao chế dùng trong các trường hợp ăn không tiêu, kiết lỵ, đau dạ dày, phong tê thấp, sốt rét… Ngoài ra quả Bon bo còn được dùng làm gia vị, hương liệu để sản xuất xà phòng, nước gội đầu và các loại mỹ phẩm khác.
 Hiện nay Bon bo được xuất khẩu theo nhiều đường sang thị trường Trung Quốc, Đài Bắc, Hồng Kông… 

 II.ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂY BON BO
1.Đặc điểm hình thái
      Cây Bon bo thuộc họ riềng, là cây thân thảo sống lâu năm, thân rễ khỏe, tái sinh bằng đẻ nhánh (cây mẹ đẻ cây con); chiều cao cây trưởng thành từ 1,8 – 2,2 m; lá hình elip; ra hoa kết trái ở phần ngọn (trổ bông); quả cây Bon bo thu hoạch vào tháng 7 –  8 hàng năm.
2. Đặc điểm sinh thái
    Bon Bo là cây nhiệt đới, thích hợp với nền nhiệt độ bình quân từ 22 – 280c. Bon bo mọc hoang dại dưới tán rừng, đặc biệt trong thung lũng và khe núi, nơi có ẩm độ không khí cao và mát, là cây chịu bóng, sống dưới tán rừng. Dưới ánh nắng trực xạ cây Bon bo phát triển kém và lá bị vàng.

Bon bo đòi hỏi nước rất nghiêm ngặt, lượng mưa hàng năm khoảng 1800 – 2500 mm, độ ẩm đất bình quân hàng năm 75 – 80% là tốt nhất. Trong thời kỳ ra hoa đậu quả, nếu gặp độ ẩm không khí cao 70 – 75% tỷ lệ đậu quả cao; nếu khô hạn thì quả bị lép giảm sản lượng.
III. phương pháp nhân giống
1. Chọn tạo giống
 Có thể nhân giống bằng hai cách, gieo hạt và tách gốc cây con từ cây mẹ
        1.1. Phương pháp nhân giống bằng hạt:
 Ươm cây bằng hạt thời gian ươm cây giống dài ngày khoảng 18 tháng, tỷ lệ nảy mầm,  thấp cho nên trong thực tế ít nhân giống bằng hạt.

        1.2. Phương pháp nhân giống bằng tách gốc:
           Có ưu điểm sớm cho quả,giữ được đặc tính di truyền của bố mẹ,nguồn giống sẵn có, dễ thực hiện.
          2. Tiêu chuẩn cây mẹ 
           Chọn những cây mẹ khỏe, sạch bệnh, đạt 3 năm tuổi trở lên, tập trung chăm sóc cho cây đẻ khỏe tập trung để làm giống, cây con đạt 6 đến 8 tháng tuổi tách từ cây mẹ đưa đi trồng là tốt nhất.
Lấy giống bằng phương pháp tách gốc từ những cụm cây mẹ sinh trưởng phát triển tốt, nhiều quả, chọn những cây khỏe mạnh, thân mọc thẳng, không nhiễm sâu bệnh, không cụt ngọn, đường kính gốc từ 1,2- 1,5 cm.
+ Cách tách:

 Khi tách gốc yêu cầu dùng dao sắc cắt gọn cả phần thân ngầm từng đoạn có 1- 2 cây, phần thân chính trên mặt đất cắt  bớt chỉ để lại 40- 50 cm, cây tách xong bảo quản nơi râm mát và trồng trong ngày, mỗi cụm trồng từ 1- 2 cây.
IV. Kỹ thuật trồng:
1. Thời vụ trồng:   
      - Vụ xuân:   Trồng từ tháng 02 đến 15 tháng 04 dương lịch

      - Vụ thu :     Trồng từ tháng 8 đến hết tháng 9 dương lịch

          2. Mật độ trồng: Trồng xen 1.110 khóm/ha.
3. Phát dọn thực bì: Phát băng theo đường đồng mức, băng phát rộng 1,5 m, băng chừa 2,0 m, hoặc tùy thuộc vào tán rừng có thể phát theo đám, phát sát gốc những cây dây leo, bụi rậm, chừa lại những cây thân gỗ có mục đích để làm tán che, dọn sạch thực bì để thuận lợi cho việc đào hố.
 4. Đào hố:
          Trên các băng đã phát dọn, hố cách hố 3 m, hàng cách hàng 3m; hố đào kích thước 50cm x 50cm x 50cm, lớp đất mặt (sâu khoảng 30 cm) đổ về phía trên miệng hố theo sườn dốc để hạn chế rửa trôi chất dinh dưỡng do trời mưa, lớp đất dưới đổ về phía trên sườn dốc. Phát băng đào hố tiến hành trước khi trồng 20 - 30 ngày.
5. Bón phân kết hợp lấp hố: 
        - Lượng phân bón lót: Phân chuồng 4- 5 kg/hố +  NPK (5:10: 3) 0,5 kg/hố + vôi bột 0,2 kg/hố; 

        - Lấp hố: Dùng lớp đất mặt và một phần đất còn lại cho xuống hố, kết hợp trộn đều phân với đất lấp đầy ngang miệng hố, thời gian trước khi trồng từ 10 - 15 ngày.
6. Trồng cây: 

        Đào một lỗ chính giữa hố sâu 15 - 20 cm  vừa với gốc cây. Đặt cây nghiêng  khoảng 45o theo hướng từ đông sang tây để thuận lợi khi cây đẻ nhánh sẽ mọc thẳng đứng; lấp đất và nén chặt xung quanh gốc cây. 
V. CHĂM SÓC:

        - Sau khi trồng khoảng 15 – 20 ngày kiểm tra và trồng dặm những cây bị chết. Sau khi trồng 2 tháng làm cỏ và vun gốc cho cây, phát dọn các cây cỏ, dây leo. Các năm tiếp theo, mỗi năm làm cỏ 2 lần vào vụ xuân và vụ thu, kết hợp bón phân thúc, lượng phân bón mỗi khóm 0,5 kg phân NPK (16-16-8) bằng cách đào rãnh bón phân cách gốc từ 25 - 30cm, lấp kín phân.

         - Phòng trừ sâu bệnh: Cây Bon bo ít bị nhiễm sâu bệnh, khi độ ẩm quá cao hoặc bị ngập úng cây dễ bị thối rễ vì vậy cần bố trí vùng trồng ẩm mát nhưng không úng. 

Nếu phát hiện sâu đục thân, tiến hành bắt, hoặc cắt bỏ cây bị nhiễm sâu đem đốt tiêu diệt không để lây lan.  

  VI. THU HOẠCH, CHẾ BIẾN, BẢO QUẢN.
1. Thu hoạch: Khi quả chín, vỏ quả từ màu xanh sang màu vàng mơ thu hoạch là tốt nhất. 
2. Chế biến:  Thu hoạch về lựa chọn những quả xanh chưa chín ủ thành đống dùng bạt che phủ từ 2-3 ngày để cho quả chín hoàn toàn, số quả chín tiến hành luộc sôi 
từ 7- 10 phút, đổ ra nong, nia để nguội, bóc vỏ ngay, bóc đến đâu phơi nắng, hoặc sấy khô đến đó. Quả khô đưa vào bảo quản và tiêu thụ.

3. Bảo quản: Quả đã phơi sấy khô cho vào bao bì ni lon khô, sạch, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Nếu chưa tiêu thu kịp phải thường xuyên kiểm tra nếu thấy có hiện tượng hạt bị hút ẩm thì mang ra phơi nắng tránh lên mốc.
VI. Hiệu quả kinh tế và môi trương, xã hội:
 1, kinh tế:
- Cho hiệu quả kinh tế cao trên đơn vị diện tích so với cây trồng khác, tiết kiệm được giống, thuốc bảo vệ thực vật

2, Môi trường: 
- Tăng cường sử dụng đất bền vững, chống xói mòn rữa trôi đất dốc vào mùa mưa, giữ ẩm vào mùa nắng hạn, tác động cân bằng môi trường sinh thái, giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu, góp phấn phòng chống thiên tai, dịch bệnh.
3, Xã hội:
- Tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn vùng cao , tăng thu nhâp phát triển kinh tế hộ gia đình xóa đói giam ngheo chung sức xây dựng nông thôn mới.
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